CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Trần Công Tiến
· Sinh ngày, tháng, năm: 10 – 08 – 1972                   Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Kỹ thuật điện – Điện tử
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên tổ bộ môn Điện tử công nghiệp Khoa Công nghệ Điện-Điện tử. 
· Chức vụ, đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Kỹ thuật lý tỰ trỌng TP Hồ Chí Minh
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

- Thực tế hiện nay việc đọc hiểu các ký hiệu ghi trên cảm biến đối với các sinh viên còn rất hạn chế và khó ghi nhớ để vận dụng.

- Tài liệu cung cấp cho sinh viên còn nhiều hướng dẫn bằng tiếng anh nên việc đọc hiểu và làm theo các tài liệu này trong sinh viên còn rất hạn chế. 

- Việc hướng dẫn cài đặt chương trình qua từng cảm biến dễ làm cho sinh viên có sự nhầm lẫn nếu không nêu bật được các điểm giống nhau và khác nhau cũng như có sự hệ thống lại giúp cho sinh viên dễ ghi nhớ.

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Nhằm biên dịch từ các hướng dẫn của nhà sản xuất OMRON qua các loại cảm biến được dùng trong chương trình học để cung cấp và hướng dẫn cho sinh viên dễ tiếp thu hơn. 

- Nhằm hệ thống lại các ký hiệu và ý nghĩa của chúng để sinh viên dễ ghi nhớ.
- Nhằm hệ thống lại các bước cài đặt chương trình chung cho các loại cảm biến OMRON.

- Nhằm giúp sinh viên hình thành kỹ năng cơ bản khi thực hiện cài đặt chương trình và biết vận dụng cho các bài sau thay vì phải hướng dẫn lại đồng thời sinh viên có thể tìm hiểu và thực hiện các cài đặt khác cho từng cảm biến cũng như cài đặt cấp cao. 
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

ỨNG DỤNG CÁC CẢM BIẾN CỦA OMRON VÀO GIẢNG DẠY 

THEO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN 
BẬC CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

4.1- Giới thiệu:

Môn học Thực tập Đo lường cảm biến nhằm hướng dẫn cho sinh viên biết cách sử dụng các cảm biến và biết cách đấu nối các cảm biến với hệ thống hay các thiết bị đo lường. Để thực hiện được điều này sinh viên cần đọc hiểu các tài liệu về các cảm biến do nhà sản xuất cung cấp cũng như được hướng dẫn 1 cách có hệ thống nhằm giúp sinh viên ghi nhớ và vận dụng một cách tương tự. Đối với các cảm biến có lập trình như là bài Ráp mạch đo nhiệt độ, Ráp mạch đo tần số, Ráp mạch đo dòng áp các sinh viên thường gặp khó khăn khi đọc hiểu tài liệu để lập trình đồng thời vận dụng bài trước cho bài sau nên tôi đã có sự nghiên cứu qua kinh nghiệm giảng dạy để đúc kết lại 1 cách có hệ thống nhằm giúp cho các sinh viên có được kiến thức cơ bản nhất để từ đó có thể tự học, tự tìm tòi để đào sâu kiến thức đã học đó cũng là phương pháp giảng dạy của tôi và là cách hướng dẫn sinh viên tự học.  
4.2- Nội dung:

4.2.1- Nghiên cứu chương trình môn học Thực tập Đo lường cảm biến và nghiên cứu về ký hiệu các cảm biến:
Bài 3: Ráp mạch đo nhiệt độ sử dụng K3MA – L – C – 100-240VAC
Bài 5: Ráp mạch đo tần số sử dụng K3MA – F – A2 – 100-240VAC

Bài 7: Ráp mạch đo dòng áp sử dụng K3MA – J – A2 – 100-240VAC

→ Hệ thống lại về cách đọc và phân biệt ký hiệu:

Ký hiệu chung:
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1: 
L → đo nhiệt độ


F → đo tần số


J → đo dòng áp

2: 
Không có là loại không đầu ra

C hay A2 là loại có ngõ ra rơle
3: 
Nguồn điện áp cung cấp:
Loại 100- 240 VAC.






Loại 24 DAC / VDC

4.2.2- Nghiên cứu về hình dáng và sử dụng nút nhấn Panel: để có được hình dáng tổng quát cũng như ý nghĩa các nút nhấn trên mặt máy.
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	Hình 1: Đo nhiệt độ
	Hình 2: Đo tần số
	Hình 3: Đo dòng áp


→ Hình dáng tổng quát chung:
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Hình 4: Hình dáng tổng quát
→ Ý nghĩa các nút nhấn như sau:
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Hình 5: Ý nghĩa các nút nhấn
4.2.3- Nghiên cứu các hướng dẫn về cài đặt chương trình: để biên dịch ra tiếng việt nhằm hướng dẫn sinh viên và sinh viên có thể tự đọc và vận dụng.
4.2.3.1: Cài đặt cho mạch đo nhiệt độ sử dụng K3MA – L – C – 100-240VAC
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Hình 6: Hướng dẫn cài đặt cho mạch đo nhiệt độ
4.2.3.2: Cài đặt cho mạch đo tần số sử dụng K3MA – F – A2 – 100-240VAC
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Hình 7: Hướng dẫn cài đặt cho mạch đo tần số
4.2.3.3: Cài đặt cho mạch đo dòng áp sử dụng K3MA – J – A2 – 100-240VAC
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Hình 8: Hướng dẫn cài đặt cho mạch đo dòng áp

4.2.4- Đề ra các bước cài đặt cơ bản có thể áp dụng được cho các cảm biến này:
Như vậy sinh viên có thể ghi nhớ việc cài đặt chương trình cho các cảm biến như sau:

· Sau khi mở nguồn → nhấn và giữ phím mức thì sẽ vào được thiết lập ban đầu → nhấn phím chế độ để chọn các đề mục cần cài đặt thường là chọn loại đầu vào, đơn vị đo, giá trị tỷ lệ, vị trí dấu chấm thập phân → nhấn và giữ phím mức để về chế độ hoạt động.
· Ở chế độ hoạt động → nhấn phím chế độ, phím dịch, phím lên trên để điều chỉnh các giá trị đo. 
· Ấn phím tối đa / tối thiểu để kiểm tra khoảng đo và điều chỉnh lại giá trị tỷ lệ → tiến hành đo.  
[image: image13.png]Bat dién

ns

n phim mic © @i thiéu 3 gy &
chuyén t6i thiét p ban ddu

L1

‘Chon loai Gau vao
Dt cac gia tj bién

ra nh yéu ca
1

i mic thiét I3p chi
nang cao cap Gé dat s 1an do cho x
1y trung binh, cac gi tr €, thoi gian
tur dong vé 0, thoi gian b khdi dong
thay déi mau man hinh, thoi
46ng 1 lai man hinh, hoac. thoi gian |
chuyén 161 mirc bo vé.

phim mic O i thigu chua (61 1
& quay trd lai mirc hoat don

Chithi gia tri dat ctia OUT1 va 2.

1y 1€ va loai Gau

@

@

Bt diu do

e




Hình 9: Các bước cài đặt cơ bản
4.3- Kết luận:

Việc hướng dẫn sinh viên qua các bước nêu trên giúp sinh viên ghi nhớ lại các kiến thức chung để vận dụng và sau đó đối với từng loại cảm biến riêng sinh viên chỉ cần nghiên cứu và học tập thêm các phần riêng, khi đã cài đặt được cơ bản để cảm biến làm việc sinh viên có thể tùy chỉnh qua các bước sẽ càng làm phong phú hơn cho việc rèn luyện các kỹ năng thực hành trong môn học Thực tập Đo lường cảm biến. 
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

- Bản thân đã áp dụng các giải pháp trên vào Môn học Thực tập Đo lường cảm biến cho  khóa 13CĐ tại Khoa Công nghệ Điện – Điện tử trong điều kiện chưa tốt về phòng xưởng và còn thiếu nhiều vật tư thiết bị thấy các buổi học sinh động hơn và sinh viên cũng tập trung nghiên cứu học hỏi.

- Thông qua các buổi chuyên môn, học thuật tại tổ bộ môn sẻ chia sẽ các nghiên cứu này cho các giảng viên cùng tham gia giảng dạy nhất là các giảng viên thỉnh giảng chưa có nhiều kinh nghiệm.

6. Thời điểm áp dụng.

Các lớp đang học Môn Thực tập Đo lường cảm biến.

7. Hiệu quả mang lại.

- Tiết học sinh động, giảng viên dễ truyền đạt các kiến thức về bài học.

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cốt lõi được đúc kết qua nhiều bài.

- Sinh viên thực hiện đầy đủ các bài thực hành theo chương trình và biết tìm tòi học hỏi qua từng bài học.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
	2011-2012
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1127/QĐ/GDĐT-VP ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 834/QĐ/GDĐT-VP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2014
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
	Quyết định số 3823/QĐUB ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

	2004-2009
	Bằng khen của

Thủ Tướng
	Quyết định số 19 QĐ/TTg, Bằng số 41 ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ Tướng Chính Phủ. 

	2010
	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
	Quyết định số 6010 QĐ/BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

	2013
	Huy hiệu TP HCM
	Quyết định số 1748/QĐUB số 354/ HH-TP ngày 10 tháng 04 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.


                                                                   …………, ngày     tháng     năm 2016


  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
          NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
         Trần Công Tiến
MẪU 2
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